
STT Họ tên Giới tính Ngày sinh Số hộ chiếu

1 Lý Thanh Sổ Nam 28/04/1988 N1738***

2 Lê Ngọc Duyên Nam 17/07/1986 B6098***

3 Nguyễn Xuân Trung Nam 26/08/1990 B6116***

4 Võ Đình Lương Nam 10/09/1986 B6115***

5 Nguyễn Văn Hải Nam 01/10/1990 B3334***

6 Nguyễn Văn Hoàng Nam 22/01/1986 B4702***

7 Lê Thanh Ngọc Nam 01/03/1978 B3143***

8 Nguyễn Văn Dũng Nam 21/08/1987 B2557***

9 Tạ Thị Hương Nữ 12/02/1982 B6130***

10 Lê Nhứt Linh Nam 16/02/1987 B2235***

11 Nguyễn Văn Giàu Nam 28/01/1989 B4161***

12 Bùi Thị Quyên Nữ 15/07/1980 N1347***

13 Nguyễn Thị Ái Nguyên Nữ 29/07/1982 B1594***

14 Lê Thị Lộc Nữ 13/10/1992 B6113***

15 Lê Thị Thái Nữ 07/03/1987 B6101***

16 Nguyễn Quốc Toản Nam 08/06/1985 N1388***

17 Lưu Quốc Bình Nam 08/01/1989 B4058***

18 Vũ Thanh Lịch Nữ 14/01/1984 B5974***



19 Ung Quốc Ái Nam 31/03/1978 B2350***

20 Hồ Hải Quân Nam 20/10/1990 B6111***

21 Phan Hùng Nam 13/10/1988 B5939***

22 Trần Văn Quân Nam 20/07/1992 B4196***

23 Đỗ Mạnh Hiệp Nam 28/11/1984 B4718***

24 Giang Văn Toàn Nam 15/02/1977 B5050***

25 Vũ Ngọc Ánh Nam 26/09/1984 B4022***

26 Trần Văn Hòa Nam 10/10/1988 B2167***

27 Vũ Văn Tiến Nam 19/08/1987 B3902***

28 Nguyễn Trường Hải Nam 20/11/1990 B3929***

29 Lê Công Hậu Nam 27/06/1991 B6111***

30 Mai Văn Doanh Nam 20/06/1985 N1552***

31 Nguyễn Phương Đông Nam 16/06/1982 B2889***

32 Nguyễn Xuân Minh Nam 13/10/1980 B2215***

33 Võ Văn Toàn Nam 06/04/1984 B4131***

34 Lê Thị Ngọc Nữ 02/09/1988 B6127***

35 MAI THỊ HẢI VÂN Nữ 25/03/1990 B6100***

36 Lê Xuân Tú Nam 18/03/1983 B4131***

37 Nguyễn Duy Anh Nam 10/12/1985 N1365***

38 Phạm Thị Hà Nữ 20/04/1987 B6131***



39 Nguyễn Trọng Tăng Nam 08/10/1985 B4007***

40 Đỗ Thế Dũng Nam 10/02/1989 B4085***

41 Đỗ Quang Thái Nam 17/09/1990 B3513***

42 Đỗ Đăng Thơ Nam 21/08/1989 B3468***

43 Nguyễn Thị Trang Nữ 25/06/1989 B6123***

44 Trần Xuân Dũng Nam 16/07/1988 B3942***

45 Đặng Hải Hà Nam 08/08/1977 B5722***

46 Trần Hà Trung Nam 18/07/1985 B6107***

47 Lê Thị Trang Nữ 17/09/1992 B6111***

48 Ngô Thị Hiền Nữ 13/12/1990 B6107***

49 Trần Thị Lan Nữ 07/07/1992 B6099***

50
Trương Phan Hà 

Thương
Nữ 23/09/1991 B4533***

51 Nguyễn Đức Tuyến Nam 21/09/1983 N1303***

52
NGUYỄN VĂN 

QUỲNH
Nam 19/09/1990 B6132***

53 Võ Minh Thắng Nam 18/07/1984 B5982***

54 Đàm Huy Hùng Nam 02/02/1984 B7243***

55 Nguyễn Xuân Lộc Nam 24/05/1988 B2080***

56 Nguyễn Đức Dũng Nam 09/03/1982 N1302***

57 Phạm Văn Tấn Nam 22/10/1984 B6116***

58 Phạm Văn Trường Nam 25/12/1992 B3989***



59 Nguyễn Bảo Quốc Nam 24/08/1990 N1529***

60 Hồ Minh Khanh Nam 29/11/1984 B4159***

61 Nguyễn Công Thân Nam 08/07/1985 B6153***

62 Nguyễn Văn Trường Nam 21/11/1986 N1472***

63 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 20/12/1989 B2234***

64 Đỗ Thành Luân Nam 15/10/1986 B2093***

65 Phạm Đình Trung Nam 13/05/1986 N1388***

66 Phạm Xuân Quý Nam 15/09/1986 B2213***

67 Phạm Văn Tuận Nam 27/04/1989 B4125***

68 NGUYỄN VĂN LỢI Nam 18/05/1987 B6101***

69 Đoàn Văn Trưởng Nam 11/04/1984 N1388***

70 Trịnh Duy Giáp Nam 02/12/1984 N1529***

71 Bùi Đình Trọng Nam 12/12/1989 B2549***

72 Ong Thế Thắng Nam 25/07/1990 B6110***

73 Trần Văn Thắng Nam 25/01/1991 B5088***

74 Nguyễn Văn Dũng Nam 26/06/1991 B4132***

75 Nguyễn Thành Tuyên Nam 05/09/1989 N1626***

76 Nguyễn Văn Dùm Nam 20/05/1985 B5962***

77 PHẠM VĂN TÚ Nam 16/02/1991 B6101***

78 Doãn Quốc Quân Nam 24/06/1988 B5081***



79 Phạm Minh Dương Nam 15/05/1985 N1418***

80 Nguyễn Văn Lợi Nam 27/06/1989 B2765***

81 Đỗ Thành Luân Nam 05/02/1986 B4017***

82 Lê Thiêm Tới Nam 08/05/1985 N1446***

83 Phan Trọng Thứ Nam 10/10/1991 B3961***

84 Nguyễn Văn Huỳnh Nam 30/04/1986 B2226***

85 Trần Thị Lợi Nữ 26/03/1993 B3901***

86 Hồ Thị Nhiên Nữ 22/02/1988 B6237***

87 Vương Xuân Thành Nam 07/07/1980 B6659***

88 Trần Hồng Luyến Nữ 16/08/1987 B4174***

89 Ngọ Văn Lam Nam 30/04/1989 B3895***

90 Nông Văn Ba Nam 19/08/1989 B3937***

91 Trần Minh Mạnh Nam 14/04/1990 B4768***

92 Giáp Văn Hiệp Nam 15/12/1990 B6135***

93 Phan Hữu Cường Nam 18/10/1986 B4123***

94 Đặng Quang Hiếu Nam 10/11/1990 B2550***

95 Lê Văn Trung Nam 25/12/1985 B2284***

96 Trần Văn Mạnh Nam 28/08/1989 B4086***

97 Nguyễn Đình Ý Nam 16/08/1989 B6115***

98 Chế Đình Huy Nam 01/10/1987 B6101***



99 Nguyễn Ngọc Hải Nam 11/12/1978 B4938***

100 Nguyễn Văn Giáp Nam 05/03/1988 B6120***

101 Võ Văn Thắng Nam 18/02/1979 B5871***

102 Nguyễn Thanh Mai Nam 10/02/1987 B4087***

103 Trần Thị Phương Nữ 19/06/1986 B6108***

104 Bùi Văn Quân Nam 14/09/1992 B6107***

105 Lê Danh Tuynh Nam 01/05/1984 N1629***

106 Mai Thanh Việt Nam 30/11/1982 N1550***

107 Nguyễn Khắc Thiện Nam 15/10/1983 N1527***

108 Nguyễn Thị Nhung Nữ 12/06/1990 B4011***

109 Trần Đình Giang Nam 03/05/1988 B4131***

110 Trần Tiến Đạt Nam 27/05/1985 B4085***

111 Mai Thị Tỉnh Nữ 28/06/1987 B6135***

112 Nguyễn Ích Thắng Nam 13/02/1989 B4132***

113 Phạm Văn Đại Nam 01/02/1993 B6035***

114 Nguyễn Hồng Phi Nam 30/01/1981 B4134***

115 Dương Tiến Hùng Nam 31/10/1986 B4137***

116 Huỳnh Hiếu Nghĩa Nam 24/07/1985 B3914***

117 Lê Ngọc Nam Nam 20/10/1981 B2089***

118 Lê Tiến Thành Nam 14/05/1988 B4134***



119 Lê Văn Long Nam 23/08/1990 B4010***

120 Phạm Quốc Thái Nam 08/06/1988 B2117***

121 Trần Văn Đạo Nam 05/05/1988 B2208***

122 Nguyễn văn Sơn Nam 20/03/1987 B2119***

123 Phan Thanh Tuyền Nữ 12/10/1989 B5530***

124 Trần Anh Tuấn Nam 23/12/1987 B3976***

125 Đinh Mạnh Tuấn Nam 29/06/1984 B2892***

126 Lê Thị Nhung Nữ 17/07/1990 B4132***

127 Trần Huy Đương Nam 19/11/1986 B1637***

128 Ytriêk Niê Nam 16/07/1986 B1677***

129 Âu Văn Tuấn Nam 08/04/1985 B4129***

130 Nguyễn Hữu Tâm Nam 30/08/1984 B4125***

131 Trần Minh Hải Nam 02/10/1985 B4148***

132 Cà Văn Long Nam 10/07/1989 N1645***

133 Đào Ngọc Vinh Nam 30/08/1991 B4506***

134 Đồng Văn Thiện Nam 06/10/1987 B2299***

135 Lê Văn Huấn Nam 20/06/1988 B4132***

136 Lưu Xuân Hiệp Nam 05/05/1987 B2288***

137 Nguyễn Đức Tài Nam 15/11/1988 B1841***

138 Nguyễn Lương Bằng Nam 20/02/1990 B4690***



139 Nguyễn Xuân Trường Nam 01/06/1987 B2277***

140 Trần Trọng Tiệp Nam 20/01/1990 B4132***

141 Nguyễn Tiến Dũng Nam 26/07/1986 N1631***

142 Đặng Văn Vĩ Nam 10/02/1983 B5415***

143 Lưu Văn Trường Nam 29/06/1984 B6092***

144
NGUYỄN DOÃN 

HỒNG
Nam 15/01/1985 B6109***

145 Nguyễn Xuân Hoà Nam 14/09/1982 B6130***

146 Vũ Tiến Bốn Nam 03/12/1984 B6111***

147 Hoàng Văn Bài Nam 15/03/1989 B5485***

148 LÊ VĂN ƯỚC Nam 30/11/1989 B5117***

149 Lê Xuân Hoàng Nam 16/05/1979 B6113***

150 Nguyễn Văn Tường Nam 01/12/1991 B5865***

151 Nguyễn Văn Vường Nam 28/08/1988 B6110***

152 Phạm Văn Nam Nam 29/11/1987 B4133***

153 Phạm Văn Tuân Nam 05/10/1985 B2558***

154 Nguyễn Bông Nam 15/08/1983 N1604***

155 Nguyễn Việt Anh Nam 16/04/1990 B4135***

156 Trần Anh Đức Nam 09/05/1987 B2094***

157 Nguyễn Việt Trung Nam 12/01/1988 B2818***

158 Lê Văn Xôn Nam 10/02/1987 B3805***



159 Lê Quang Đạo Nam 08/10/1987 B4132***

160 Nguyễn Trọng Hùng Nam 14/04/1989 N1759***

161 Nguyễn Văn Ngọc Nam 12/10/1984 B4135***

162 Trần Văn Quân Nam 17/11/1987 B4087***

163 Nguyễn Tiến Núi Nam 30/10/1984 B4087***

164 Phạm An Ninh Nam 11/10/1981 B3912***

165 Nguyễn Trọng Nhân Nam 22/08/1985 B3706***

166 Lê Văn Dương Nam 18/10/1987 B7425***

167 Nguyễn Xuân Quang Nam 02/05/1982 B4926***

168 Trần Cao Cường Nam 20/07/1982 N1529***

169 Nguyễn Thị Vi Nữ 17/03/1973 B2635***

170 Hoàng Phú Thời Nam 06/12/1990 B8972***

171 Phạm Thị Tâm Nữ 17/06/1979 B9009***

172 Nguyễn Văn Quyết Nam 04/07/1980 B8972***


